
A- DANH SÁCH ĐỐI TÁC ƯU ĐÃI CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM THƯỞNG 
VỚI THẺ GHI NỢ ACB URBOX VISA DEBIT

DANH SÁCH 1- DANH SÁCH CÁC THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU KÈM ƯU ĐÃI ÁP DỤNG KHI
GIAO DỊCH BẰNG THẺ ACB URBOX VISA DEBIT

(Áp dụng từ ngày 2/6/2023)

STT
Đối tác/
Thương hiệu

Tỷ lệ/Số điểm thưởng tích luỹ

1 Gojek 7% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

2 Sushi World 6% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

3 Thức Coffee 8% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

4 Biti’s Hunter 5% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

5 Samsonite 6% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

6 Elite Fitness 6% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

7 Triumph 8% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

8 KKDay 7% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

9 7-Eleven 5% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

10 Galaxy Cinema 5% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

11 Guardian 5% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

12 MARC Fashion 6% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

13 Sablanca 5.2% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

14 Katinat Saigon Kafe 5% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

15 The Pizza Company 5% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

16 TOUS les JOURS 5% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

17 Traveloka 5% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

18 Pet Mart 5% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

19 The Coffee Bean & Tea Leaf 5% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

20 Beauty Box 5% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ



21 The Face Shop 5% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

22 Reebok 5% Giá Trị Giao Dịch Hợp Lệ

DANH SÁCH 2- DANH SÁCH CÁC THƯƠNG HIỆU KÈM ƯU ĐÃI ÁP DỤNG CHO CÁC GIAO
DỊCH MUA VOUCHERS, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BẰNG THẺ ACB URBOX VISA DEBIT TRÊN

ỨNG DỤNG URBOX
(Áp dụng từ ngày 2/6/2023)

STT Đối tác thương hiệu
Mức tích điểm UP trên giá
trị chi tiêu bằng thẻ Visa 
Debit ACB UrBox

Tích tối đa/ đơn hàng 
tại thương hiệu (Điểm)

1 Nha khoa Top Smiles 20.3% 2,000,000
2 Emme lông mày phong thuỷ 20.3% 1,000,000
3 Dori Dori 20.3% 500,000
4 Khè - Food Garden 20.3% 500,000
5 Mắt kính Tâm Đức 20.3% 100,000
6 Uchi sushi 20.3% 100,000

7
Rehab Station - Social Craft Beer 
Hub

20.3% 100,000

8 Tonkin Cottage 20.3% 50,000

9 Mì trộn- Park Kim Thang 20.3% Không giới hạn

10 Hào Môn Quán 18.3% 1,000,000
11 KaT Jewelry 17.3% 100,000
12 FeDerm 15.3% 550,000
13 Sushi Now 15.3% 100,000
14 Tôm Hùm Betom 12.3% 500,000
15 Prudential 12.3% 200,000
16 RUỘNG - Pub & Hub 10.3% 1,500,000
17 Jeonbok 10.3% 200,000
18 Sushi Ben 10.3% 200,000
19 Nhà hàng lạc bửu 10.3% 200,000
20 Mr.T-Bone Steak&BBQ 10.3% 150,000
21 Nhà hàng Chay Bà Xã 10.3% 100,000
22 Akaaji Japanese Restaurant 10.3% 100,000
23 Nhà hàng chay Xanh 10.3% 100,000
24 VinaWash 10.3% 100,000
25 Jin Galbi 10.3% 100,000
26 Red Bison Grill 10.3% 100,000
27 X85 BeerGarden 10.3% 100,000



28 Cục than Bistro 10.3% 100,000
29 Tiệm bia 688 10.3% 100,000
30 Thai icon 10.3% 100,000
31 Thai Aroy 10.3% 100,000
32 BeDental 10.3% 100,000
33 Lang Thang Rooftop 10.3% 100,000
34 Nhớ Rooftop 10.3% 100,000
35 Nhà Hàng Chay Veggie Sài Gòn 10.3% 100,000
36 Akemi Uchi 10.3% 100,000
37 Akemi 10.3% 100,000
38 Busan Korean Food 10.3% 100,000
39 Dolly Beauty - Spa & Clinic 10.3% 100,000
40 Tum Thai 10.3% 100,000
41 The Peak rooftop 10.3% 100,000
42 The Street 10.3% 100,000
43 Mắt kính HMK 10.3% 100,000
44 SHI Coffee Lounge 10.3% 100,000
45 TB Cafeteria 10.3% 100,000
46 D-SKIN CLINIC 10.3% 50,000
47 Jang Relax Spa 10.3% 50,000
48 Bliss Premium Gelato 10.3% 50,000
49 Flower Corner 10.3% 50,000
50 Higuchi 10.3% 50,000
51 Ngõ 90 10.3% 30,000

52 Paradise Spa 10.3% Không giới hạn

53 Lady's House 10.3% Không giới hạn

54 Mishio Kachi 10.3% Không giới hạn

55 Một buổi sáng 10.3% Không giới hạn

56 Rocket Pub & Bistro 10.3% Không giới hạn

57 Hoprizon Brewing Company 10.3% Không giới hạn

58 CHANG Nails 10.3% Không giới hạn

59 Spice Viet Hanoi 10.3% Không giới hạn

60 Box BBQ 10.3% Không giới hạn

61 Stirling Steaks Vietnam 10.3% Không giới hạn

62 Nha khoa Greenfield 10.3% Không giới hạn



63 1B FSC Garden 10.3% Không giới hạn

64 Poke Theory VN 10.3% Không giới hạn

65 SNAP Hair Spa 9.3% 50,000

66 Grand Castella 8.8% Không giới hạn

67 Uncle Lu 8.8% Không giới hạn

68 030 Cuisine 8.3% 100,000

69 Terrisa Direct 8.3% Không giới hạn

70 Aura group 5.3% 1,000,000
71 PASHA Garden Lounge 5.3% 200,000
72 PASHA Turkish Restaurant 5.3% 200,000
73 EFORA 5.3% 200,000
74 The Curves 5.3% 200,000
75 Ninh Khuong Fashion 5.3% 150,000
76 Duy Trường Phát 5.3% 150,000
77 Ikigai Sushi 5.3% 100,000
78 Bio Planet 5.3% 100,000
79 ORB GRILL 5.3% 100,000
80 CHADA THAI Restaurant VN 5.3% 100,000
81 Orb Bistro 5.3% 100,000
82 GALBI HOUSE 5.3% 100,000
83 An Miên Spa 5.3% 100,000
84 Nossa Steakhouse 5.3% 100,000
85 Bún bò huế duyên mai 5.3% 100,000
86 Cowboy steakhouse & Grill 5.3% 100,000
87 Mầm Gạo Spa 5.3% 100,000
88 Sunyata Retreat Hill Spa 5.3% 100,000
89 Hoa Yêu Thương 5.3% 100,000
90 Lọ Cát 5.3% 100,000
91 Chay Nhà Tôi 5.3% 100,000
92 Sushi Smile 5.3% 100,000
93 Sushi Tokyo Town 5.3% 100,000
94 Nhà hàng Yinshi 5.3% 100,000
95 Gác lửng dimsum 5.3% 100,000
96 Sabor Bar & Restaurant 5.3% 100,000
97 Nhà hàng chay Tâm vị 5.3% 100,000
98 The Simple Café 5.3% 100,000
99 K3 Eatery & Bar 5.3% 100,000



100 Plugs Saigon 5.3% 100,000

101
Grandma Lu - Bánh mì, Coffee & 
Hotel

5.3% 50,000

102 Korean grill 5.3% 50,000
103 Sushi in sushi 5.3% 50,000
104 Buzza Pizza 5.3% 50,000
105 Mini Candy 5.3% 50,000
106 Dodo Pizza 5.3% 50,000
107 Coco Desserts 5.3% 50,000

108 Bready 5.3% Không giới hạn

109 Pate Deli 5.3% Không giới hạn

110 Heli Hub Rooftop 5.3% Không giới hạn

111 Wego coffee 5.3% Không giới hạn

112 Dolphy Coffee 5.3% Không giới hạn

113 Paper & I café 5.3% Không giới hạn

114 KOS Shop 5.3% Không giới hạn

115 Lion City 5.3% Không giới hạn

116 Halal Saigon 5.3% Không giới hạn

117 The Wellington Bistro 5.3% Không giới hạn

118 Eddie's - New York Deli and Diner 5.3% Không giới hạn

119 Eddies D1 Diner 5.3% Không giới hạn

120 EddiesD7Diner 5.3% Không giới hạn

121 Ambrosia Café Bistro 5.3% Không giới hạn

122 L'Belle Beauty Spa 5.3% Không giới hạn

123 Shiba Sushi 5.3% Không giới hạn

124 Vua mì- mì bò đài loan 5.3% Không giới hạn

125 Cloud Nine Restaurant 5.3% Không giới hạn

126 Cloud Nine Restaurant 5.3% Không giới hạn

127 Red Bean Ma May Restaurant 5.3% Không giới hạn

128 Red Bean Central Restaurant 5.3% Không giới hạn

129 Twilight Sky Bar 5.3% Không giới hạn



130 Moonlight Sky Bar 5.3% Không giới hạn

131 Lighthouse Sky Bar 5.3% Không giới hạn

132 La SPA Ma May 5.3% Không giới hạn

133 S'mores Saigon Caffè 5.3% Không giới hạn

134 Morning Fruit 5.3% Không giới hạn

135 Botanic Lane Florist & Tea Bar 5.3% Không giới hạn

136 The Floree 5.3% Không giới hạn

137 First Sight Candle 5.3% Không giới hạn

138 La SPA Hang Be 5.3% Không giới hạn

139 La SPA Saigon 5.3% Không giới hạn

140 Yakson Beauty 4.3% Không giới hạn

141 Bún Quậy Kiến Xây 4.3% Không giới hạn

142 DOSH 4.3% Không giới hạn

143 Ann House 3.3% 500,000
144 Kokugyu - nhà hàng BBQ Nhật 3.3% 200,000
145 American Tourister 3.3% 100,000
146 House Of Luggage 3.3% 100,000

147 ONWAYS 3.3% Không giới hạn

148 Emm Hotel Saigon 2.3% Không giới hạn

149 Spice Viet Saigon 2.3% Không giới hạn

150 Idigo 2.3% Không giới hạn

151 BRUX-Belgian Capital Beer 2.3% Không giới hạn

152 The Vagabond Pâtisserie & Café 2.3% Không giới hạn

153 Layers Cakery Boutique 2.3% Không giới hạn

154 Jamlos 2.3% Không giới hạn

155 LEE&TEE 2.3% Không giới hạn

156 The Union 2.3% Không giới hạn

157 Trung Nguyên Legend 0.3% Không giới hạn

158 Các giao dịch hợp lệ khác 0.3%



DANH SÁCH 3- DANH SÁCH CÁC THƯƠNG HIỆU KÈM ƯU ĐÃI ÁP DỤNG CHO CÁC GIAO
DỊCH CHI TIÊU CÒN LẠI BẰNG THẺ ACB URBOX VISA DEBIT 

(Áp dụng từ ngày 2/6/2023)

STT Tên đối tác Lĩnh vực kinh doanh Tỷ lệ tích Điểm Thưởng UrPoint
1 Phúc Long Thực phẩm và Đồ uống 5% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ
2 Starbucks Thực phẩm và Đồ uống 5% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ
3 The Coffee House Thực phẩm và Đồ uống 5% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ
4 Highlands Thực phẩm và Đồ uống 5% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ
5 Tập đoàn The Golden 

Gate bao gồm iSushi, 
Cowboy Jack’s, 37th 
Street, Crystal Jade, Kichi 
Kichi, Citi Station, Sumo 
BBQ, HuTong, Vuvuzela, 
Gogi House, Daruma, 
Ashima, K-pub, Manwah, 
Shogun, iSushi 
Teppanyaki và Union 
District Pizza & Grill

Ăn uống

2% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ

6 Tập đoàn My life bao gồm
Mylife Coffee, Yen Sushi 
& Sake Pub, Yen Sushi 
Premium, Shamoji Robata
Yaki, Yen Market, Kohi 
Coffee và Genshi Yaki

Ăn uống

5% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ

7 Tập đoàn Windsor Group:
Ngân Đình Saigon, Cafe 
Central Nguyễn Huệ, 
Brodard, Vietnam House, 
Noodle Noodle, Le Café 
Restaurant & Bar, Kissho,
Đức Bảo, Amigo

Ăn uống

5% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ

8 Tập đoàn AFG bao gồm 
Al Fresco's, Pepperonis, 
Jaspas, Jackson's 
Steakhouse, Papa Joe's 
Coffee

Ăn uống

5% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ



9 Decathlon

Sức khỏe và Thể thao

5% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ

10 Guardian 2% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ
11 Pharmacity 0% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ
12 Circle K

Cửa hàng tiện lợi
0.5% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ

13 7-eleven 0.5% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ
14 Big C

Siêu thị

0% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ

15 Mega Market 0.2% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ
16 SG Coop 0% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ
17 Anam Gourmet 3% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ
18 Xăng Xăng 0% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ
19 Vàng bạc đá quý Vàng bạc đá quý 0% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ
20 Các nhãn hiệu còn lại (Trừ Tiki, GrabReward) 1% Giá trị Giao Dịch Hợp Lệ

B- DANH SÁCH ĐỐI TÁC ƯU ĐÃI CHƯƠNG TRÌNH “MỞ THẺ CƯNG, ĐẬP HỘP QUÀ ĐẾN
1 TRIỆU ĐỒNG”

(Áp dụng từ 07/06/2023)

STT Đối tác Phiếu quà tặng Ghi chú

1 Decathlon Online
Phiếu quà tặng giảm 50,000đ - Áp dụng 
với hóa đơn tối thiểu từ 500,000đ tại 
website/ App Decathlon

Mỗi khách hàng nhận 1 phiếu quà 
tặng

2
Trung Nguyên 
Legend Cafe

Phiếu quà tặng giảm 30,000đ - Áp dụng 
với hóa đơn tối thiểu từ 90,000đ tại cửa 
hàng

Mỗi khách hàng nhận 1 phiếu quà 
tặng

3 Thức Coffee
Phiếu quà tặng giảm 20.000 VNĐ cho 
hoá đơn từ 100.000 VNĐ tại cửa hàng

Mỗi khách hàng nhận 5 phiếu quà 
tặng

4 Mắt Kính HMK
Phiếu quà tặng giảm 100.000 VNĐ - Áp 
dụng với hóa đơn tối thiểu từ 400.000 
VNĐ tại cửa hàng

Mỗi khách hàng nhận 1 phiếu quà 
tặng

5 Yody
Giảm 15% - Áp dụng với hóa đơn từ 
450,000đ tại Website và Cửa hàng toàn 
Quốc.

Mỗi khách hàng nhận 1 phiếu quà 
tặng



6 Akemi Uchi

Phiếu quà tặng giảm 10% tối đa 100.000 
VNĐ, áp dụng cho hóa đơn từ 1 triệu 
đồng khi mua sắm tại các cửa hàng 
AKEMI trên toàn quốc.

Mỗi khách hàng nhận 1 phiếu quà 
tặng

7 Elsa Speak
Phiếu quà tặng giảm 50.000đ cho gói Elsa
Speak 3 tháng (Giá gốc: 365.000đ)

Mỗi khách hàng nhận 1 phiếu quà 
tặng

8 The Pizza Company
Ưu đãi code giảm 15% /đơn hàng tại cửa 
hàng

Mỗi khách hàng nhận 1 phiếu quà 
tặng

9 Ubofood
Phiếu quà tặng giảm 15%, tối đa 100.000 
VNĐ/ đơn hàng

Mỗi khách hàng nhận 1 phiếu quà 
tặng

10 Potico
Phiếu quà tặng giảm 80.000 VNĐ - Áp 
dụng cho đơn hàng từ 300.000 VNĐ

Mỗi khách hàng nhận 1 phiếu quà 
tặng


